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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Từ Thị Hải Dương 

Các Thẩm phán: Ông Trần Đức Long; Ông Nguyễn Thái Sơn 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Ngọc Nhân- Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 5 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình 

mở phiên toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

24/2022/TLPT-HS ngày 21 tháng 3 năm 2022 đối với bị cáo: Trần Hữu L do có 

kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đối với Bản án hình sự 

sơ thẩm số 10/2022/HS-ST ngày 11/02/2022 của Tòa án nhân dân huyện Lệ 

Thủy, tỉnh Quảng Bình. 

Bị cáo bị kháng nghị: Trần Hữu L, sinh ngày 10/01/1986 tại xã L 

huyện L, tỉnh Quảng Bình; Nơi cư trú: Đội s, thôn T, xã L, huyện L, tỉnh Quảng 

Bình; trình độ văn hóa: Lớp 9/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo 

không; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Trần Hữu A (đã chết) và bà Lê 

Thị Đ; có vợ Nguyễn Thị L, sinh năm 1989 và 02 con, lớn nhất 09 tuổi, nhỏ 

nhất 01 tuổi; tiền án: không; tiền sự: Có 01 tiền sự, ngày 19/4/2021 bị Công an 

xã Lộc Thủy xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi 

trộm cắp tài sản, đã thi hành ngày 28/4/2021; bị cáo không bị giam, giữ; bị áp 

dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa. 

Trong vụ án này còn có các bị hại, những người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 01/11/2021, khi 

Trần Hữu Lê Ng đến nhà Trần Hữu L chơi thì L rủ Ng đi bắt trộm chó. Đến 18 

giờ 30 phút, Ng điều khiển xe mô BKS 73H1 - 491.26 chở L mang theo 01 cái 
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thòng lọng, 01 cái đèn pin, 01 cái bao lác màu đỏ và 01 cuộn băng dán màu đen 

đi bắt trộm chó. Nguyên điều khiển xe mô tô, dùng đèn pin để chiếu sáng và tìm 

chó, khi gặp chó trên đường thì L sẽ dùng thòng lọng để bắt chó, dùng băng keo 

dán mõm chó và bỏ vào bao lác. Với thủ đoạn trên, L và Nguyên đã bắt trộm 

được 01 con chó của chị Trần Thị Ng ở thôn B, xã D (bắt chó lúc 19 giờ), và bắt 

một con chó của bà Thái Thị N ở thôn T, xã T (bắt lúc 19 giờ 30 phút cùng 

trong tối 01/11/2021). Sau đó, khi đang trên đường về qua địa phận thôn M, xã 

M, huyện L, tỉnh Quảng Bình thì L và Ng gặp tổ công tác Công an huyện L phối 

hợp với Công an xã M tuần tra kiểm soát. Phát hiện thấy có biểu hiện nghi vấn, 

tổ công tác Công an đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. L và Ng điều khiển xe bỏ 

chạy, bỏ lại hai con chó tại khu vực thôn Mai Th, xã M. Tổ công tác tiến hành 

thu giữ tang vật 02 con chó nêu trên và tiếp tục truy đuổi. Đến 21 giờ cùng ngày 

tổ công tác phát hiện và yêu cầu L về trụ sở làm việc. 

Kết luận định giá tài sản số 58/KL- HDĐG của Hội đồng định giá tài sản 

huyện Lệ Thủy kết luận: Con chó đực, lông màu vàng, nặng 09kg (chó của bà 

Nữ) có giá 675.000 đồng; con chó cái lông màu đen, nặng 11kg (chó của chị 

Ngoan) có giá 825.000 đồng, tổng giá trị 1.500.000 đồng. 

Về dân sự: Chị Trần Thị Ng và bà Thái Thị N đã nhận lại tài sản của 

mình và không có yêu cầu về dân sự. 

Bản án sơ thẩm số 10/2022/HS-ST ngày 11/02/2022 của Tòa án nhân 

dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã tuyên bị cáo Trần Hữu L phạm tội 

“Trộm cắp tài sản”. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 173, các điểm h, s khoản 1, 2 

Điều 51; Điều 36 và Điều 47 của Bộ luật hình sự; các điểm a, c khoản 2, điểm a 

khoản 3 Điều 106, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 21, 23 Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội ngày 

30/12/2016: xử phạt bị cáo Trần Hữu L 18 (mười tám) tháng Cải tạo không 

giam giữ; Khấu trừ thu nhập đối với Trần Hữu L 150.000 đồng/tháng trong thời 

gian chấp hành hình phạt Cải tạo không giam giữ. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 07/3/2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình có Quyết định 

kháng nghị phúc thẩm đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 10/2022/HS-ST 

ngày11/02/2022 của Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đề nghị 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình áp dụng thêm tình tiết “Phạm tội 02 lần trở 

lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 để tăng 

mức hình phạt đối với bị cáo Trần Hữu L. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng 

Bình giữ nguyên Quyết định kháng nghị phúc thẩm, đề nghị Hội đồng xét xử 

sửa Bản án sơ thẩm số 10/2022/HS-ST ngày11/02/2022 của Tòa án nhân dân 

huyện Lệ Thủy, tăng mức cải tạo không giam giữ từ 3 đến 6 tháng. 
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Bị cáo không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét cho bị cáo theo quy định của pháp luật. 

Trên cơ sở nội dung vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng 

xét xử nhận định như sau: 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tội danh: Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận vào tối ngày 01/11/2021, 

bị cáo đã cùng Trần Hữu Lê Ng đi bắt trộm hai con chó (của chị Ng ở xã D và 

của bà N ở xã T). Trị giá hai con chó đã được định giá 1.500.000 đồng nhưng 

trước đó, bị cáo Trần Hữu L đã bị Công an xã Lộc Thủy xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi trộm cắp tài sản, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi 

phạm hành chính. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo Trần Hữu L phạm tội 

“Trộm cắp tài sản” được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình 

sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[2] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình, Hội 

đồng xét xử thấy: 

Trong tối ngày 01/11/2021, bị cáo đã thực hiện hành vi trộm cắp 02 lần, 

là 02 con chó của chị Trần Thị Ng và bà Thái Thị N có tổng trị giá 1.500.000 

đồng. Do đó,Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình kháng nghị đề nghị áp 

dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định 

tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ. Tại giai đoạn 

xét xử phúc thẩm, bị cáo có đơn trình bày hoàn cảnh bị cáo là lao động chính 

trong gia đình, bố đã mất, mẹ bị cáo là thương binh già yếu, vợ bị cáo hiện 

không có việc làm và con bị cáo còn nhỏ. Ngoài ra, bị cáo còn cung cấp thêm 

Giấy chứng nhận tham gia ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 có xác 

nhận của Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lộc Thủy, đơn 

xin xác nhận có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã Lộc Thủy về việc giúp đỡ 

người dân trong trận lũ lụt lịch sử tháng 10/2020. Đây là những tình tiết giảm 

nhẹ mới được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cần được áp dụng 

cho bị cáo khi quyết định hình phạt. Do đó, chấp nhận đề nghị của Đại diện 

Viện kiểm sát tại phiên tòa, áp dụng tình tiết điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS để 

tăng nặng mức hình phạt Cải tạo không giam giữ đối với bị cáo. 

Về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 2 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự: Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng 

Bình, sửa bản án sơ thẩm số 10/2022/HS-ST ngày 11/02/2022 của Tòa án nhân 



4 

 

dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 173 các 

điểm h, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 36 và Điều 47 của 

Bộ luật hình sự, xử phạt: Bị cáo Trần Hữu L 24 tháng cải tạo không giam giữ về 

tội “Trộm cắp tài sản”; Thời hạn chấp hành hình phạt Cải tạo không giam giữ 

tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận 

được quyết định thi hành án và bản sao bản án; Giao bị cáo Trần Hữu L cho Ủy 

ban nhân dân xã L, huyện L, tỉnh Quảng Bình giám sát, giáo dục trong thời gian 

chấp hành hình phạt Cải tạo không giam giữ. 

 2. Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo,kháng nghị. 

 3. Bị cáo Trần Hữu L không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

- Phòng Hồ sơ CA tỉnh Quảng Bình; 

- CQĐT; VKS; TAND huyện Lệ Thủy; 

- Vụ GĐKT 1 TAND tối cao; 

- Sở Tư pháp; 

- Bị cáo;  
-  Lưu HS, Tòa HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                    (đã ký) 

 

 

 

                  Từ Thị Hải Dương 
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